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Chủ trương của Đảng, Trung ương Cục 

miền Nam với chiến trường Nam bộ      

trong Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954              

và đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ 

 Bùi Thanh Xuân 

Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

TÓM TẮT:  

Nam Bộ là mảnh đất phía Nam của Tổ quốc 

đi đầu trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp khi chúng quay lại xâm lược Việt Nam 

một lần nữa. Trong chiến dịch Đông Xuân 

1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện 

Biên Phủ. Chiến trường Nam Bộ là vùng địch 

hậu, nhiệm vụ của chiến trường Nam Bộ khá 

nặng nề, vừa tiến hành chiến tranh du kích, 

giành chính quyền làm chủ, không cho quân 

Pháp bình định, lấn chiếm thêm đất, thêm dân, 

đồng thời kìm chân chúng, không chó chúng 

chi viện, tập trung lực lượng cơ động, tạo điều 

kiện cho chuẩn bị hậu phương và triển khai các 

mặt tác chiến của quân và dân ta tại Điện Biên 

Phủ. Chiến trường Nam Bộ đã phối hợp nhịp 

nhàng với các chiến trường Bắc Bộ, Trung Bộ 

và toàn chiến trường Đông Dương góp phần 

vào thắng lợi chung trong chiến dịch Đông 

Xuân 1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện 

Biên Phủ. Bài viết này nhằm làm rõ chủ trương 

của Đảng, Trung ương Cục miền Nam với 

chiến trường Nam Bộ từ ngày toàn quốc kháng 

chiến bùng nổ điến khi kết thúc thắng lợi chiến 

dịch Điện Biên Phủ, đồng thời làm rõ chủ 

trương, vai trò và sự đóng góp của chiến 

trường Nam Bộ trong chiến dịch Đông Xuân 

1953-1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên 

Phủ. 

Từ khóa: chủ trương của Đảng, Trung ương Cục miền Nam, Nam Bộ, chiến dịch Đông Xuân 

1953-1954, Điện Biên Phủ. 

Nam Bộ, nơi mở đầu cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 

cho đến nay luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 

Trung ương Đảng, của Hồ Chủ tịch. Trong thư gửi 

cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh viết: “Nam Bộ thật xứng đáng là bức 

tường đồng của Tổ quốc”. Đông Xuân 1953-1954, 

chiến trường Nam Bộ, mặt trận thứ hai phối hợp với 

chiến dịch Điện Biên Phủ giành đại thắng. 

Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ 

(19/12/1946), Xứ ủy lâm thời Nam Bộ đã nhận 

được Chỉ thị của Trung ương Đảng phối hợp chiến 

đấu với chiến trường toàn quốc, do: “Nam Bộ là căn 

cứ của Pháp thực dân để lấy nhân, vật, tài lực để 

chiến tranh với cả toàn quốc của ta, và Đông 

Dương, chúng ta phải có chính sách không những 

làm cho chúng không thể lấy Nam Bộ dùng đánh 

Trung, Bắc mà lại làm Nam Bộ cản trở thêm khó 

khăn nguy hại cho chúng” [1]. Xứ ủy lâm thời Nam 

Bộ đã lập tức chỉ đạo cho lãnh đạo và nhân dân các 

khu 7, 8, 9 mở rộng, phát triển chiến tranh du kích 

lên một bước mới, đẩy mạnh đánh địch ở khắp các 
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mặt trận, mở một cuộc tổng tiến công, quấy rối, 

phong tỏa, phá hoại góp phần phá tan các cuộc tiến 

công của địch trên các chiến trường Bắc Bộ và 

Trung Bộ” [2]. 

Quan điểm chỉ đạo của Đảng là “không để cho 

Pháp đem hết tài sản chiếm được ở Nam Bộ ra đánh 

Trung, Bắc” trở thành nhiệm vụ quan trọng của 

chiến trường Nam Bộ trong suốt cuộc kháng chiến 

chống Pháp, từ khi Nam Bộ kháng chiến 

(23/9/1945) cho đến chiến dịch Đông Xuân 1953-

1954 và chia lửa với Điện Biên Phủ. 

Vào năm 1951, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng họp (27/9-5/10/1951), Hội nghị nêu rõ 

các công tác cách mạng ở vùng tạm chiếm và công 

tác du kích trên các chiến trường, trong đó có Nam 

Bộ là rất quan trọng. Hội nghị chia vùng sau lung 

địch là: vùng tạm chiếm và vùng du kích. Hai vùng 

hoạt động theo hai phương thức khác nhau: vùng 

tạm bị địch chiếm xây dựng cơ sở, đấu tranh chính 

trị và kinh tế là chính. Vùng du kích. lấy đấu tranh 

vũ trang với đấu tranh chính trị và kinh tế. Vùng sau 

lung địch có ba công tác mà chính các cấp ủy phải 

thực hiện: dân vận, vận động ngụy binh và đẩy 

mạnh chiến tranh du kích. Trong các công tác trên, 

thì dân vận là gốc và có vai trò quan trọng hàng 

đầu. 

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ II (2/1951), cơ 

quan Trung ương Cục miền Nam được thành lập 

(gọi tắt là Trung ương Cục miền Nam) tại Nam Bộ. 

Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo tổ chức lại 

chiến trường, sắp xếp lại lực lượng cho phù hợp với 

tình hình mới. Nam Bộ là vùng địch hậu, với Sài 

Gòn là trung tâm đầu não chiến tranh của Pháp ở 

Nam Đông Dương, là nơi tập trung lực lượng mạnh 

của quân Pháp. Do vậy, chiến trường Nam Bộ phải 

tổ chức lại cho phù hợp tình hình và đòi hỏi mới 

của cách mạng, nhất là từ khi Đảng Lao động ra 

hoạt động công khai vào năm 1951. Tháng 5/1951, 

các khu ở Nam Bộ được giải thể, các tỉnh liền nhau 

được sáp nhập lại thành tỉnh mới; Nam Bộ chia 

thành Phân liên khu Miền Đông, Phân liên khu 

Miền Tây và Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn [3]. Như 

vậy, chiến trường Nam Bộ trở thành chiến trường 

thứ hai và được chia thành hai phân liên khu: Phân 

liên khu Miền Đông gồm các tỉnh phía Bắc sông 

Tiền do đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy; Phân 

liên khu Miền tây gồm các tỉnh phía Nam sông Tiền 

do đồng chí Lê Đức Thọ làm Chính ủy. Cơ quan 

Trung ương Cục miền Nam, Ủy ban kháng chiến 

hành chính, Bộ Tư lệnh Nam Bộ chuyển lên Miền 

Đông, đóng chân tại chiến khu Dương Minh Châu 

[4]. Sự thay đổi và kiện toàn tổ chức chiến trường 

Nam Bộ, giúp quân và dân Nam Bộ có những sự 

phối hợp và đóng góp to lớn vào những thắng lợi 

chung của ta trong chiến dịch Đông Xuân 1953-

1954 và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Tháng 1/1953, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa II) họp bàn về 

phương hướng công tác năm 1953. 

Về công tác quân sự, Hội nghị phê phán một số 

lệch lạc cần uốn nắn ngay: “Một số đơn vị còn mắc 

những khuyết điểm như ham đánh to, ăn to, chủ 

quan khinh địch, tự kiêu, tự mãn, tổ chức quá kềnh 

càng, chế độ tài chính không chặt chẽ, ham chuộng 

hình thức, cán bộ chưa hết thương yêu chiến sĩ như 

anh em ruột thịt. Từ nay quân đội ta phải quyết tâm 

sửa đổi những khuyết điểm ấy” [5]. 

Về mặt chỉ đạo kháng chiến và chính sách quân 

sự đối với Nam Bộ, Hội nghị có những tư tưởng chỉ 

đạo sau đây: Mặc dù bị thất bại nặng, địch ngày 

càng tăng cường lực lượng chiếm giữ các đô thị lớn, 

các vùng chiến lược quan trọng và nêu rõ phương 

châm chiến lược của ta là: “Tránh chỗ mạnh, đánh 

chỗ yếu để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh 

lực địch, mở rộng vùng tự do”. “Phải mở rộng du 

kích chiến để tiêu diệt và tiêu hao những bộ phận 

nhỏ của địch; để chống địch càn quét, bảo vệ tính 

mạng, tài sản cho dân; để khuấy rối, phá hoại, kiềm 

chế địch, tuyên truyền và giáo dục quần chúng 

những vùng đó, thu hẹp nguồn ngụy binh của địch, 

mở rộng vùng du kích và căn cứ du kích của ta, 

đặng thành lập và củng cố những căn cứ kháng 
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chiến sau lung địch” [6]. Thực hiện chủ trương trên 

của Đảng, tháng 2/1953, Trung ương Cục miền 

Nam chủ trương mở chiến dịch địch ngụy vận và 

coi đây là công tác trọng tâm ở vùng du kích và 

vùng tạm chiến. 

Ngày 8/6/1953, thi hành Nghị quyết của Trung 

ương Đảng, những chỉ đạo của Ban Bí thư và Quân 

ủy Trung ương, Trung ương Cục miền Nam đề ra 5 

nhiệm vụ cho chiến trường Nam Bộ. Trong đó, 

nhấn mạnh các khâu: Tăng cường mọi mặt công tác 

địch hậu, chú ý công tác dân vận và địch ngụy vận, 

lãnh đạo qần chúng đấu tranh giành quyền lợi hàng 

ngày với địch, chủ yếu là đấu tranh kinh tế, văn hóa, 

chính trị. Phát động chiến tranh du kích mạnh mẽ, 

tiêu hao tiêu diệt sinh lực nhỏ của địch, chống phá 

các cuộc càn quét, chiếm đóng lan rộng của địch 

vào vùng du kích và căn cứ du kích, đặc biệt chống 

biệt kích và chống gián điệp. Đẩy mạnh tăng cường 

sản xuất, tiết kiệm, thực hiện cân đối thu chi, quản 

lý xuất nhập khẩu chặt chẽ; chống trốn thuế; chống 

quan liêu, tham ô, lãng phí; đồng thời nâng cao 

trình độ văn hóa của nhân dân, thực hiện bồi dưỡng 

sức dân, đoàn kết toàn dân. Phát động quần chúng 

nhân dân thực hiện chính sách cấp ruộng đất tịch 

thu ruộng đất của Pháp và Việt gian chia cho dân 

cày, tiến hành giảm tô, giảm tức. Chỉnh Đảng, chỉnh 

quân, chỉnh đốn nông hội [7].  

Vào đầu năm 1953, cả nước nói chung và Nam 

Bộ nói riêng đứng trước khó khăn thử thách to lớn 

khi phải đối phó với kế hoạch quân sự mới rất nguy 

hiểm của Pháp cộng với sự can thiệp của Mỹ. Được 

sự thỏa thuận của Mỹ, ngày 7/5/1953, Chính phủ 

Pháp cử Đại tướng Hăng ri Nava (Henri Navarre) 

đang giữ chức Tham mưu trưởng Lục quân khối 

Bắc Đại Tây Dương, sang thay thế tướng Ra-un Xa-

lăng làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở 

Đông Dương. Nava vạch ra kế hoạch quân sự hai 

giai đoạn, nhằm xoay chuyển tình thế trong cuộc 

chiến tranh Đông Dương, mục tiêu chuyển bại 

thành thắng. Vào ngày 24/7/1953, Nava trình bày ở 

Điện Elyssées kế hoạch mang tên ông ta [8]. “Kế 

hoạch Na-va” được Hội đồng Quốc phòng Pháp tán 

thành và thông qua hòng “tìm cách thoát ra khỏi 

cuộc chiến tranh ở Đông Dương trong danh dự” 

trong vòng 18 tháng. Kế hoạch này chủ trương tăng 

quân Pháp và quân ngụy, rút bớt lực lượng chiến 

đấu về tập trung xây dựng thành lực lượng cơ động 

mạnh. Trong Đông Xuân 1953-1954, quân Pháp giữ 

thế phòng ngự, tránh những cuộc đụng độ trên diện 

rộng với ta ở miền Bắc, tập trung đánh chiếm miền 

Trung và Nam Đông Dương. Sang Đông Xuân 

1954-1955, sẽ đem toàn lực ra quyết chiến với chủ 

lực ta ở miền Bắc, giành thắng lợi quyết định. 

Kế hoạch Nava, được dư luận chính giới Pháp 

và Mỹ đánh giá cao. Thủ tướng Launien (Laniel) 

tuyên bố trên diễn đàn quốc hội Pháp (22/10/1953): 

“Kế hoạch Nava chẳng những được Chính phủ 

Pháp mà cả những người bạn Mỹ cũng tán thành. 

Nó cho phép hy vọng đủ mọi điều”, Ngoại trưởng 

Mỹ Đalét (G.Dalles) cũng khẳng định: “Kế hoạch 

Nava trong hai năm tới nếu không phải là một thắng 

lợi hoàn toàn thì ít nhất cũng thu được kết quả nhất 

định về quân sự” [9]. 

Cuối tháng 8/1953, Trung ương Cục miền Nam 

mở Hội nghị bàn về công tác địch ngụy vận. Hội 

nghị đã thảo luận về tính chất, mục đích, phương 

châm, phương pháp hoạt động và đề ra 12 chủ điểm 

của kế hoạch vận động binh lính địch ở Nam Bộ. 

Hội nghị nhấn mạnh: Phải chú ý đến gia đình và 

bản thân ngụy binh; phải phối hợp vận động ngụy 

binh với tác chiến; phải lôi kéo sĩ quan ngụy. Trước 

hết phải biết gây dựng cơ sở trong phong trào thanh 

niên, sinh viên, học sinh để giành dật, tranh thủ 

“khối dự trữ” sĩ quan dồi dào của địch ở Sài Gòn - 

Chợ Lớn. Kết hợp vận động binh lính với phong 

trào chống bắt lính, bắt phu. Phải tổ chức phong 

trào này thật rộng rãi, sôi nổi, bao gồm các tầng lớp 

nhân dân, để phá tan nguồn bổ sung của địch và làm 

lũng đoạn tinh thần ngụy quân, ngụy quyền. 

Đứng trước âm mưu và hành động của Pháp và 

Mỹ triển khai kế hoạch Nava, cuối tháng 9/1953, tại 

núi Hồng, tỉnh Tuyên Quang thuộc căn cứ địa Việt 
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Bắc, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị bàn về 

nhiệm vụ quân sự trong Đông Xuân 1953-1954, 

tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng 

Bí thư trường Chinh, các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê 

Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh chủ tịch Hội nghị. Với quyết tâm 

giữ vững thế chủ động đánh địch cả trên hai mặt 

trận chính diện và sau lung địch, phối hợp hoạt 

động trên phạm vi cả nước và toàn Đông Dương. 

Hội nghị xác định phương hướng chiến lược của ta 

trong Đông Xuân 1953-1954: tiếp tục đẩy mạnh 

chiến tranh du kích ở khắp các chiến trường sau 

lung địch; đồng thời tích cực tiến hành mọi chuẩn bị 

cần thiết trong nhân dân và bộ đội địa phương, dân 

quân du kích ở các vùng tự do để cho chủ lực chủ 

động đánh địch theo kế hoạch đã định. Hội nghị chủ 

trương: “Đối với chiến trường Nam Bộ và cực Nam 

Trung Bộ thì nhiệm vụ là đẩy mạnh chiến tranh du 

kích, lợi dụng điều kiện thuận lợi mới do quân địch 

phải tập trung nhiều lực lượng đi các hướng khác 

mà tăng cường các hoạt động đánh nhỏ ăn chắc, tiêu 

hao và tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, đẩy 

mạnh ngụy vận, mở rộng các căn cứ du kích và khu 

du kích” [10]. 

Tháng 9/1953, Bộ Chính trị họp quyết định 

nhiệm vụ quân sự Đông Xuân 1953-1954, chủ 

trương đưa bộ đội chủ lực của ta lên Tây Bắc, tiến 

công tiêu diệt địch đang chiếm giữ Lai Châu, giải 

phóng toàn bộ khu Tây Bắc. Bộ Chính trị xác định 

rõ đây là mặt trận chính diện nhằn vào điểm yếu của 

kế hoạch Nava (Tập trung quân chủ yếu ở Đồng 

Bằng Bắc Bộ), buộc địch phải phân tán lực lượng, 

tạo cơ hội cho quân ta chủ động tiêu diệt, vừa có thể 

giải phóng Đồng Bằng Bắc Bộ mà không phải tập 

trung bộ đội đánh địch ở Đồng Bằng Bắc Bộ; đồng 

thời phá âm mưu bình định miền Nam của Pháp. 

Cũng Trong Hội nghị này, Bộ Chính trị cũng thông 

qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 là: 

“Tập trung lực lượng mở những cuộc tấn công vào 

những hướng quan trọng về chiến lược mà địch 

tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực 

địch của chúng, giải phóng đất đai, đồng thời buộc 

chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với 

ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể 

bỏ; do đó phải phân tán binh lực mà tạo ra cho ta 

những điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm 

từng bộ phận sinh lực địch” [11]. 

Đối với chiến trường Nam Bộ, Tổng Quân ủy 

chủ trương về mặt trận sau lưng địch ở Nam Bộ như 

sau: Đẩy mạnh chiến tranh du kích, củng cố phát 

triển căn cứ du kích và khu du kích. Đẩy mạnh vận 

động binh lính địch, phá kế hoạch xây dựng quân 

đội, dồn dân cảu địch. Tùy tình hình sử dụng một 

bộ phận chủ lực tiến sâu vào vùng sau lưng địch, 

phối hợp với quân địa phương và dân quân du kích, 

đánh tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, 

đẩy mạnh đấu tranh phá tan kế hoạch bình định của 

địch, thu hẹp vùng địch tạm chiếm, mở rộng vùng 

tự do, phối hợp với mặt trận chính. Phương châm 

hoạt động là: Tích cực, chủ động, cơ động, linh 

hoạt… 

Ngày 28/11/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời 

những câu hỏi của Chủ bút tờ báo Expressen Thụy 

Điển, về chiến tranh Việt Nam. Sau khi nêu rõ cuộc 

chiến tranh ở Việt Nam là do Chính phủ Pháp gây 

ra, nhân dân Việt Nam đứng dậy kháng chiến là để 

bảo vệ độc lập, hòa bình. Hồ Chủ tịch tuyên bố: 

“Hiện nay, nếu thực dân Pháp tiếp tục cuộc chiến 

tranh xâm lược, thì nhân dân Việt Nam quyết tâm 

tiếp tục cuộc chiến tranh ái quốc đến thắng lợi cuối 

cùng. Nhưng Chính phủ Pháp đã rút được bài học 

trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đến 

đình chiến ở Việt Nam theo con đường thương 

lượng hòa bình thì nhân dân và Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sang đón nhận ý muốn 

đó”. Trả lời về câu hỏi của cuộc đình chiến, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chỉ cần Chính phủ Pháp 

đình chỉ cuộc chiến tranh xâm lược, thật thà tôn 

trọng nền độc lập thật sự của Việt Nam” [12]. 

Những câu trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 

tiếng vang lớn trong nước và trên thế giới, có tác 

dụng mở đầu cuộc thương lượng hòa bình ở Hội 
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nghị Giơnevơ, để giải quyết vấn đề chiến tranh ở 

Việt Nam. 

Cuối tháng 11/1953, trong khi cuộc họp của Bộ 

tổng Tư lệnh về triển khai kế hoạch quân sự, tác 

chiến trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 

1953-1954, thì quân Pháp cho quân nhảy dù xuống 

Điện Biên Phủ, tăng cường lực lượng, xây dựng 

Điện Biên Phủ thành “Pháo đài bất khả xâm phạm”, 

giao chiến với bộ đội chủ lực, quyết “giữ Điện Biên 

Phủ bằng mọi giá”. 

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở 

chiến dịch Điện Biên Phủ, giao nhiệm vụ cho các 

địa phương phối hợp mạnh mẽ với chiến trường 

chính và chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết tâm kết 

thúc thắng lợi cuộc kháng chiến. 

Bước sang năm 1954, để chuẩn bị đánh những 

đòn quyết định ở chiến trường chính. Trung ương 

đã có kế hoạch căng lực lượng địch ra trên phạm vi 

cả nước để giảm sức ép ở chiến trường chính, tạo 

điều kiện đi tới thắng lợi quyết định. Ngày 

8/1/1954, Ban Bí thư đã có điện mật gửi Trung 

ương Cục miền Nam về nhiệm vụ của chiến trường 

Nam Bộ năm 1954. Trong bức thư này đã phân tích 

rõ tình hình và những đặc điểm của Nam Bộ, trên 

cơ sở đó nêu ra những nhiệm vụ cụ thể của Nam Bộ 

trong việc phối hợp với chiến trường toàn quốc: 

Trong 8 năm nay, luôn luôn địch có âm mưu bình 

định Nam Bộ. Nhưng chúng đã thất bại, chẳng 

những không thực hiện được âm mưu, mà còn bị ta 

tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực. Được như vậy 

là vì nhân dân, bộ đội và cán bộ đã quyết tâm đánh 

giặc. Nam Bộ là nơi địch thấy có nhiều điều kiện 

cho chúng thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh 

người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nam 

Bộ là nơi mà Mỹ đã bỏ vốn vào các đồn điền cao 

su, các hãng buôn và nhà máy. Như vậy, Mỹ càng 

mưu mô với Pháp xúc tiến việc bình định Nam Bộ, 

Mỹ còn hy vọng phát triển đội ngụy quân. Ngụy 

quân càng nhiều, Mỹ càng có điều kiện nắm lấy lực 

lượng vũ trang ở Đông Dương. Trước tình hình ấy, 

cuộc kháng chiến ở Nam Bộ sẽ thêm khó khăn và 

lâu dài. Nhưng Nam Bộ có nhiều thuận lợi để đối 

phó thắng lợi và âm mưu của địch: 

- Một là, quân và dân Nam Bộ đã chiến đấu bền 

bỉ, gian khổ, anh dũng suốt tám năm. Đó là điều căn 

bản để giữ vững phong trào kháng chiến. 

- Hai là, địch càng thua ở chiến trường chính, 

càng bị động, tinh thần càng suy nhược. Ta có nhiều 

điều kiện để tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, 

phá âm mưu càn quét bình định. 

Như vậy, ta phải nhận định rằng: “Qua năm 

1954, nếu Nam Bộ giữ vững được thế cầm cự lâu 

dài với địch, không cho chúng thực hiện âm mưu 

bình định, là căn bản ta đã đánh thắng được chúng” 

[13]. 

Trung ương cũng đã đề ra cho Nam Bộ ba 

nhiệm vụ chính của năm 1954: 

- Một là, giữ vững và đẩy mạnh chiến tranh du 

kích: “Nam Bộ là một chiến trường hoàn toàn du 

kích, phương châm tác chiến của ta căn bản là du 

kích chiến. Vì vậy, phải chống tư tưởng chính quy 

đem tiểu đoàn tập trung học tập đánh công kiên hai, 

ba tháng như khu VII và học tập đánh vận động 

chính quy như khu IX”. 

- Hai là, củng cố và mở rộng căn cứ: “Hướng 

xây dựng căn cứ của Nam Bộ là: Giữ vững củng cố 

căn cứ Bạc Liêu và Đồng Tháp. Tích cực củng cố 

phát triển căn cứ Miền Đông”. 

- Ba là, đẩy mạnh công tác địch ngụy vận [14].  

Về binh chủng chuyên môn, Nam Bộ có 50 đội 

chuyên môn đánh tàu thủy, cơ giới, đánh bộc phá, 

biệt kích…, miền Tây cần xây dựng thêm các đội 

chuyên môn đánh tàu theo kinh nghiệm Đồng Tháp 

Mười. 

Về xây dựng lực lượng và tổ chức quân đội, 

Tổng Quân ủy Trung ương đã có điện mật gửi 

Chính ủy và Tư lệnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ 

và Trung ương Cục miền Nam, trong đó có lưu ý 

đến việc phải tổ chức những tiểu đoàn cơ động độc 

lập để ứng phó với những diễn biến mới khi ở chiến 

trường chính có những trận đánh lớn. 
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“Nam Bộ cần xây dựng một tiểu đoàn chủ lực, 

lưu động chiến đấu, lúc thường thì dùng đơn vị tiểu 

đoàn, khi có điều kiện thuận lợi thì tập trung hai 

tiểu đoàn tác chiến (đánh từng trận rồi phân tán), 

như vậy mới lợi dụng được sơ hở của địch và học 

tập đánh vận động chiến, do đó mà đẩy mạnh du 

kích chiến. Hiện nay, về danh nghĩa thì có mấy đơn 

vị chủ lực, khu IX có một trung (đoàn). Cần phải 

dứt khoát đó là những đơn vị cơ động của ta, không 

giao nhiệm vụ gì khác, để khi điều động khỏi bị 

vướng, nhiệm vụ có rõ thì xây dựng mới có kết quả. 

Bộ sẽ điện kinh nghiệm xây dựng vào và gửi một số 

cán bộ đại đội và tiểu đoàn vào. Ý kiến này đã bàn 

với Đồng chí Lê Duẩn là nên kiện toàn hai tiểu 

đoàn sẵn có trước” [15]. 

“Muốn thực hiện được kế hoạch trên thì cần đề 

bạt rất mạnh dạn cán bộ từ dưới lên để mỗi cấp có 

đủ cán bộ chính trị, quân sự, có đủ cấp trưởng và 

phó, không sợ non kém, sẽ rèn luyện dần” [16]. 

Theo chỉ thị của Đảng, quân và dân Nam Bộ đã rất 

nỗ lực khắc phục những sai lầm hữu khuynh trong 

các hoạt động trên khắp các chiến trường từ vùng 

chiến tranh du kích mạnh, tới vùng tranh chấp và 

cho tới vùng bị địch tạm chiếm. 

Quán triệt nhiệm vụ Trung ương Đảng giao cho 

chiến trường Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam 

xác định rõ chiến trường Nam Bộ là chiến trường 

sau lưng địch, có nhiệm vụ đẩy mạnh chiến tranh du 

kích, thực hiện phương châm “đánh nhỏ ăn chắc”, 

tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận lực lượng địch; 

đồng thời phát động phong trào ngụy vận mở rộng 

vùng căn cứ và du kích. Nhằm kịp thời phối hợp với 

chiến trường chính Tây Bắc và chiến dịch Điên 

Biên Phủ, ngay từ khi các đại đoàn chủ lực của ta từ 

Việt Bắc và Liên Khu IV được lệnh hành quân lên 

Điện Biên Phủ, Trung ương Cục miền Nam đã kịp 

thời lãnh đạo các Phân liên khu, các địa phương tích 

cực phối hợp với mặt trận chính của cả nước. 

Ngày 24/01/1954, Trung ương Cục miền Nam 

ra chỉ thị: “Phải kịp thời khuếch trương những chiến 

thắng quan trọng về quân sự và chính trị để hoàn 

thành nhiệm vụ trung tâm”. Trước tình hình thuận 

lợi, chỉ thị của Trung ương Cục miền Nam còn nhấn 

mạnh: “Ra sức khắc phục những tư tưởng chủ quan, 

cầu an, bị động; chủ động tập trung đánh mạnh vào 

vùng địch hậu, tiêu hao tiêu diệt nhiều sinh lực 

địch, phá hoại cơ sở kinh tế, hậu cần của địch, buộc 

chúng phải đối phó ngay tại nơi mà chúng cho là 

tương đối an toàn; đồng thời có kế hạch đề phòng 

địch càn quét vào khu căn cứ, nhưng không được 

phân tán lực lượng” [17]. 

Trên những phương hướng đó, Trung ương Cục 

miền Nam đã chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, các 

đơn vị vũ trang tập trung dồn sức chuẩn bị tốt mọi 

mặt cho mặt trận phối hợp chiến dịch Điện Biên 

Phủ, như: 

 - Chuẩn bị về tư tưởng cho các đơn vị tham gia: 

Các đơn vị vũ trang được chỉ đạo tổ chức học tập để 

thông suốt nhiệm vụ, đề cao tinh thần tiến công. 

Các đơn vị quân báo, thông tin liên lạc, tiếp tế, hậu 

cần, quân-dân y được các Đảng bộ địa phương, đơn 

vị, các đoàn thể và ngành chủ quản huy động, tổ 

chức lực lượng với tinh thần nhanh gọn, sẵn sàng. 

Đội ngũ cán bộ dân vận, địch ngụy vận cũng được 

tập trung học tập, xác định quyết tâm phối hợp hoạt 

động. 

 - Chuẩn bị hậu cần, trang thiết bị, vũ khí: Các 

đơn vị được bổ sung trang bị vũ khí, khí tài chuẩn 

bị cho các hoạt động nhiều ngày, liên tục trong các 

vùng địch tạm chiếm. Để đáp ứng nhu cầu lớn về vũ 

khí cho bộ đội, du kích chiến đấu, các công binh 

xưởng của khu, tính khẩn trương huy động hết lực 

lượng và khả năng, sản xuất cải tiến vũ khí có tính 

năng chiến đấu, hỏa lực mạnh, sức công phá lớn 

hơn, phù hợp với trình độ kỹ thuật, chiến thuật của 

bộ đội và các lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Về phương châm hoạt động: Tinh thần chung 

là chủ động, sáng tạo, nhạy bén, tùy theo tình hình 

thực tế địa phương mà bố trí các đợt tiến công ngắn 

ngày hay dài ngày, dựa chắc trên cơ sở phát huy tối 

đa sức mạnh phối hợp hoạt động của cả ba thứ 
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quân, thực hiện phối hợp đánh địch đồng thời cả về 

quân sự, chính trị và địch ngụy vận. 

 Đối với những vùng sau lung địch, ta chưa xây 

dựng được cơ sở hoặc cơ sở còn yếu cần đẩy mạnh 

công tác vũ trang tuyên truyền, làm cho đồng bào 

còn bị kìm kẹp hiểu rõ về kháng chiến và ủng hộ 

cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ và cả nước 

ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra 

cho các đợt hoạt động trong vùng sau lung địch là 

làm cho cán bộ, cơ sở của ta và nhân dân hiểu rõ 

mưu đồ lừa mị, tô vẽ cho chính quyền thực dân 

đang ngày càng rệu rã, suy sụp, hòng củng cố ý chí, 

địa vị thống trị của chế độ thực dân trên đất nước ta. 

Từ đó, làm cho nhân dân trong vùng địch tạm 

chiếm và những vùng mới bị địch lẫn chiếm thấy 

rõ, phải đồng tâm nhất trí ủng hộ cán bộ, bộ đội, 

đoàn kết vùng lên giải tán ngụy quyền và các lực 

lượng bán vũ trang mà thực dân Pháp mới thành 

lập. 

- Về tổ chức lực lượng: Các đơn vị võ trang 

tuyên truyền được tổ chức với phiên chế tinh gọn, 

bí mật luồn sâu vào vùng địch chiếm đóng, các địa 

bàn địch chiếm đóng hoặc những nơi lực lượng và 

chính quyền kháng chiến chưa giành được lợi thế, 

trong các vùng đạo Cao Đài, Hòa Hảo… thực hiện 

phương châm vừa tuyên truyền, vừa tác chiến, từng 

bước xây dựng, khôi phục các đơn vị dân quân du 

kích để đến khi có điều kiện thì tổ chức những trận 

đánh nhỏ ăn chắc nhằm tiêu diệt sinh lực địch ngay 

trong vòng chúng kiểm soát, gây tiếng vang, cổ vũ 

tinh thần đấu tranh của nhân dân. 

Thực hiện chủ trương và tuân thủ sự chỉ đạo của 

Trung ương Cục miền Nam, quân và dân Nam Bộ 

đã khẩn trương triển khai thế trận tiến công địch, 

phối hợp với cuộc chiến chiến lược của quân và dân 

ta tại mặt trận Điện Biên Phủ. 

Trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ, 

Trung ương Cục miền Nam và Bộ Tư lệnh Nam Bộ 

chỉ đạo Phân liên khu miền Đông và các cấp ủy 

Đảng, quân dân các địa phương thi đua kháng 

chiến, đẩy mạnh các hoạt động quân sự. Trong các 

vùng du kích, các lực lượng chủ lực của Phân liên 

khu miền Đông, các tiểu đoàn tập trung đẩy mạnh 

hoạt động tác chiến, chống địch càn quét, tập kích 

tiêu diệt đồn bót địch. Bộ đội và nhân dân các tỉnh 

Mỹ Tho, Gia Ninh, Thủ Biên phối hợp chiến đấu, tổ 

chức nhiều trận bức hàng, tiêu diệt đồn bót, tập kích 

diệt xe cơ giới, tàu chở hàng đường sông của địch, 

thu nhiều vũ khí đạn dược, góp phần bổ sung trang 

bị vũ khí cho bộ đội địa phương và du kích. 

Tiến hành song song và kết hợp với các hoạt 

động vũ trang, các tỉnh ủy chỉ đạo nhân dân nổi dậy 

phá tề diệt ác; củng cố và phát triển cơ sở kháng 

chiến; tuyên truyền, phổ biến chính sách kháng 

chiến, lãnh đạo nhân dân ở cơ sở đấu tranh với địch. 

Phong trào phát triển mạnh nhất là ở các tỉnh Mỹ 

Tho, Thủ Biên… [18]. 

Ở miền Tây Nam Bộ, Trung ương Cục miền 

Nam, Bộ Tư lệnh Nam Bộ chỉ đạo Phân liên khu ủy 

miền Tây xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp 

với chiến trường Điện Biên Phủ, xác định trọng 

điểm là địa bàn các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh 

Trà, tiến hành hai đợt hoạt động dài ngày; các tỉnh 

lập kế hoạch hoạt động cụ thể để phối hợp hành 

động, làm phân tán lực lượng địch, lập các Ban chỉ 

huy các trọng điểm, thành phần gồm các đồng chí 

lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các huyện trên địa bàn; 

hầu hết các đồng chí tỉnh ủy viên, cán bộ các ban 

ngành, đoàn thể của các tỉnh được tăng cường cho 

các huyện. 

Trong Đông Xuân 1953-1954, các khu du kích 

và căn cứ du kích ở Nam Bộ, dần được phục hồi và 

phát triển. Vùng mới giải phóng Khu IX ở Nam Bộ 

được củng cố, tạo chỗ đứng chân vững chắc cho lực 

lượng vũ trang ta và tạo thế uy hiếp đối với địch từ 

khắp vùng nông thôn đồng bằng Sông Cửu Long 

cho tới Sài Gòn là sào huyệt chủ yếu của Pháp ở 

Nam Đông Dương. 

Hình thức du kích chiến, vận động chiến và 

công kiên biến hóa linh hoạt khắp các chiến trường 

của ta, trong đó có Nam Bộ tập trung làm thất bại 

kế hoạch Nava. Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, 
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là sự kết hợp tác chiến chính quy ở mặt trận chính 

diện (Bắc Bộ, Thượng Lào, Tây Nguyên) với chiến 

tranh du kích trong vùng địch hậu ở Nam Bộ. các 

hoạt động bền bỉ, liên tục, rộng khắp với hiệu quả 

cao của quân và dân ta trên khắp các chiến trường, 

trong đó có chiến trường Nam Bộ đã buộc quân 

Pháp phải bị động phân tán lực lượng cơ động đang 

tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ đến các chiến trường 

rừng núi; trong đó, bộ phận quân tinh nhuệ nhất bị 

giam chân ở Điện Biên Phủ. 

Thắng lợi chung của chiến trường Nam Bộ góp 

phần vào thắng lợi chung trong các cuộc tiến công 

chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 và 

cũng là sự chuẩn bị những điều kiện vật chất và tinh 

thần cho quân và dân ta mở trận quyết chiến chiến 

lược vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.  

Ngày 20/02/1954, Ban Bí thư Trung ương Đảng 

đã có Chỉ thị gửi Trung ương Cục miền Nam về đẩy 

mạnh chiến tranh du kích phối hợp với ngụy vận, 

nhắc nhở Nam Bộ: “Đặt nhiệm vụ trọng tâm là 

ngụy vận phối hợp với tác chiến là không đúng, mà 

phải đặt ngược lại là: đẩy mạnh chiến tranh du kích 

phối hợp với ngụy vận. Chỉ khi nào ta đẩy mạnh 

địch ngụy vận thì mới thu nhiều kết quả” [19]. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và dưới sự 

lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục miền Nam, 

những hoạt động phối hợp với chiến dịch Điện Biên 

Phủ của quân và dân Nam Bộ ngày càng mạnh và 

đồng đều hơn; phong trào du kích chiến phát triển 

những hoạt động đó đã được Trung ương Đảng ghi 

nhận. Trong mật điện gửi anh Thọ (TWC miền 

Nam) và anh Hùng (FLKU miền Đông) (đầu tháng 

3/1954), Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ: “Vừa 

qua Nam Bộ hoạt động khá nhưng mức hoạt động 

của miền Tây còn yếu. Hiện nay, địch hoạt động 

mạnh ở khu V, ta phải nhân cơ hội đẩy mạnh chiến 

tranh du kích hơn nữa (chú trọng Vĩnh Trà) và xúc 

tiến xây dựng căn cứ địa (đặc biệt xây dựng căn cứ 

địa Đồng Nai lên đến ba biên giới) [20]. 

Ngày 19/4/1954, Nghị quyết của Bộ Chính trị 

chỉ đạo các chiến trường toàn quốc trong đó có mặt 

trận thứ hai là chiến trường Nam Bộ, phải tiếp tục 

quán triệt phương châm “đánh nhỏ ăn chắc” và liên 

tục hoạt động trong một thời gian dài để phối hợp 

chặt chẽ với mặt trận Điên Biên Phủ “triệt để lợi 

dụng sơ hở và khó khăn của địch mà mở rộng chiến 

tranh du kích, triệt phá những đường giao thông vận 

tải quan trọng và những kho tàng của địch” [21]. 

Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo các địa 

phương, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào 

đấu tranh khu vực miền Tây Nam Bộ tăng cường 

hoạt động đánh đồn bót, giao thông, đánh viện kết 

hợp với võ trang tuyên truyền sâu vào vùng địch 

hậu, diệt tề trừ gian. 

Trong vùng địch kiểm soát chặt, hoạt động quân 

sự khó khăn, công tác địch ngụy vận, võ trang tuyên 

truyền đã mang lại hiệu quả cao. Chỉ trong vòng vài 

tháng đẩy mạnh hoạt động phối hợp với chiến 

trường chính, tại miền Tây Nam Bộ, bên cạnh 

những thành tích tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, đã 

chuyển hơn 60 xã vùng tạm chiếm thành vùng du 

kích. 

Cùng phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ, 

Nam Bộ tiến hành cuộc chiến đấu kìm chân Pháp, 

không cho chúng rút lực lượng tinh nhuệ tăng 

cường thêm cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Cuộc chiến đấu của quân và dân Nam Bộ diễn ra rất 

khó khăn, ác liệt, do lực lượng quân địch ở đây còn 

rất mạnh. Tính đến tháng 4/1954, hầu hết lực lượng 

giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo đều đứng trong hàng 

ngũ địch, làm cho số lính ngụy trên chiến trường 

Nam Bộ đạt đến mức kỷ lục, lên tới 19 tiểu đoàn 

[22]. Quân và dân Nam Bộ đẩy mạnh sự kết hợp 

giữa tiến công và nổi dậy của các lực lượng vũ 

trang và lực lượng chính trị quần chúng trong các 

vùng địch hậu với các mặt trận chính diện, đánh bại 

các cuộc càn quét, bình định của địch. Phối hợp với 

tấn công của chủ lực ta ở Điện Biên Phủ, phong trào 

đấu tranh chính trị của nhân dân Sài Gòn và các 

vùng địch tạm chiếm ở Nam Bộ đã diễn ra rộng 

khắp với hàng nghìn cuộc đấu tranh của phụ nữ, 

dân nghèo, công nhân, trí thức, nông dân đứng lên 
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chống bình định, chống bắt phu, chống bắt lính và 

đấu tranh vì dân sinh, dân chủ. 

Phối hợp hoạt động với các chiến trường khác, 

sức mạnh chiến tranh của nhân dân Nam Bộ góp 

phần buộc Pháp (trong khi lo giao chiến với quân và 

dân ta ở Điện Biên Phủ) đã phải căng lực lượng ra 

đối phó với các hoạt động tiến công và nổi dậy của 

các lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị quần 

chúng trên khắp chiến trường Nam Bộ mà chúng 

không thể coi thường. Nava phải thú nhận: quân 

chủ lực Việt Minh rất gan dạ, rất cơ động và hòa tan 

trong nhân dân, quân viễn chinh Pháp không những 

phải chống chọi với một đội quân chính quy mà còn 

phải đương đầu với cả một dân tộc. 

Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, chiến 

trường Nam Bộ là vùng địch hậu, nhiệm vụ của 

chiến trường Nam Bộ khá nặng nề, vừa tiến hành 

chiến tranh du kích, giành chính quyền làm chủ, 

không cho quân Pháp bình định, lấn chiếm thêm 

đất, thêm dân, đồng thời kìm chân chúng, không 

cho chúng chi viện, tập trung lực lượng cơ động, tạo 

điều kiện cho chuẩn bị hậu phương và triển khai các 

mặt tác chiến của quân và dân ta tại Điện Biên Phủ. 

Chiến trường Nam Bộ đã phối hợp nhịp nhàng với 

các chiến trường Bắc Bộ, Trung Bộ và toàn chiến 

trường Đông Dương. 

Phong trào toàn dân đánh giặc ở Nam Bộ không 

chỉ làm thất bại âm mưu bình định miền Nam của 

thực dân Pháp, mà còn giam chân một bộ phận quan 

trọng quân tinh nhuệ của chúng, không cho chúng 

điều thêm lực lượng từ Nam Bộ tiếp viện cho quân 

Pháp đang bị bao vây, nguy khốn ở Điện Biên Phủ. 

Sự phối hợp của ta trên chiến trường Nam Bộ với 

các chiến trường Bắc Bộ, Bình Trị Thiên và Liên 

khu V với chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần quan 

trọng vào thắng lợi lịch sử trong chiến dịch Đông 

Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện 

Biên Phủ. 

Cùng phối hợp với các chiến trường Bắc Bộ, 

Bình Trị Thiên và Liên khu V, bộ đội và dân quân 

du kích Nam Bộ liên tục tiến công tiêu diệt một bộ 

phận sinh lực địch. Tiểu đoàn 307 tiêu diệt hệ thống 

đồn bót ở khu An Biên, Rạch Giá; bộ đội địa 

phương Cần Thơ đánh địch ở Rạch Chanh, Tràm 

Chẹt, bao vây địch ở Giồng Riềng; Tiểu đoàn 308 

đánh địch ở Kế Sách. Ở Gò Công chỉ trong một 

đêm, nhân dân cùng bộ đội hạ 132 đồn bót và tháp 

canh của địch [23]. Những đợt tiến công địch vận 

thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân 

dân, nhất là phụ nữ, diễn ra dưới nhiều hình thức ở 

các địa phương Nam Bộ đã đem lại những kết quả 

to lớn. Số địch ở Nam Bộ tan rã trong chiến dịch 

địch ngụy vận đã lên tới hàng vạn tên. Cuộc kháng 

chiến ở Nam Bộ góp phần buộc Pháp phải phân tán 

lực lượng và giảm bớt ứng cứu, cũng như không thể 

dồn toàn bộ lực lượng vào chiến trường Điện Biên 

Phủ. Trong cuốn Đông Dương hấp hối, Nava đã cay 

đắng thú nhận: các cuộc tiến công của Việt Minh ở 

các chiến trường phụ kể cả chiến trường đồng bằng, 

bằng những hành động giam chân quân Pháp, làm 

suy yếu tiềm lực không quân và thu hút không quân 

ra khỏi Điện Biên Phủ [24]. 

Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết 

thúc thắng lợi. Trung ương Cục miền Nam chỉ thị 

cho các Tỉnh ủy Sài-Chợ (Sài Gòn - Chợ Lớn), 

miền Đông, Miên (bộ phận lãnh đạo kháng chiến ở 

Campuchia) gây phong trào mừng chiến thắng Điện 

Biên Phủ trong bộ đội, cơ quan và nhân dân. Trung 

ương Cục miền Nam nhận định: “Đó là một cuộc 

đại thắng rất quan trọng của quân ta chưa từng có 

trên lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp từ đầu 

đến nay” [25].  

Sự phối hợp chiến trường Điện Biên Phủ của 

quân dân Nam Bộ góp phần quan trọng vào thắng 

lợi chung của cả dân tộc. Chiến dịch Điện Biên Phủ 

toàn thắng, Trung ương Cục miền Nam đúc kết sáu 

bài học thành công, trong đó nêu rõ bài học về 

thống nhất lãnh đạo, đoàn kết chiến đấu. Trung 

ương Cục miền Nam khẳng định: “Do có sự lãnh 

đạo thống nhất của Bộ Tư lệnh, của Đảng và Chính 

phủ, nhân dân toàn quốc đã ủng hộ cuộc chiến đấu 

Điện Biên Phủ, kể cả nhân dân trong vùng tạm 
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chiếm cũng như khắp chiến trường toàn quốc từ 

Bắc chí Nam phối hợp chặt chẽ với các đội chiến 

đấu ở Điện Biên Phủ làm cho quân Pháp hoang 

mang, lúng túng đối phó khắp chiến trường” [26]. 

Đó chính là nguồn sức mạnh của quân và dân Nam 

Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
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